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DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I 
 NĂM HỌC 2023-2024
Môn: GDCD 9
Thời gian làm bài : 45 phút
I. Mục tiêu
* Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: tự giác học tập đảm bảo kiến thức làm bài kiểm tra
- Tư duy phê phán: đánh giá, phê phán những hành vi chưa phù hợp với chuẩn mực đạo đức
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: suy nghĩ để đưa ra câu trả lời đúng, phù hợp nhất
* Năng lực đặc thù: 
- Điều chỉnh hành vi: có những việc làm cụ thể, phù hợp với những chuẩn mực đạo đức
- Phát triển bản thân: thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ học tập và rèn luyện phẩm chất đạo đức.
[bookmark: _Hlk88339597]2. Phẩm chất. 
- Chăm chỉ: HS có ý thức học bài, vận dụng kiến thức đã học vào làm bài kiểm tra
- Trách nhiệm: Hành động có trách nhiệm với bản thân về các phẩm chất đạo đức đã học.
- Trung thực: Tự giác làm bài trong quá trình kiểm tra.
II. Hình thức kiểm tra, đánh giá: 
- Trắc nghiệm-Tự luận (45 phút), 
- Làm bài trên giấy, tại lớp 
III. Công cụ đánh giá. Câu hỏi
IV. Ma trận đề kiểm tra.
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	1. Chủ đề: Sống hội nhập
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	 2. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 
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	3. Chủ đề sống chủ động sáng tạo
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	Tỉ lệ %
	52,5%
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	Tỉ lệ chung
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V. Bảng đặc tả kỹ thuật đề kiểm tra
	STT
	Nội dung đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
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	Nhận 
biết
	Thông
hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	1.  Chủ đề: Sống hội nhập
 

	Nhận biết: Hiểu được thế nào  là Hòa bình, bảo vệ hòa bình, xây dựng tình hữu nghị và hợp tác cùng phát triển.
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	Thông hiểu:  Ý nghĩa của việc Xây dựng tình hữu nghị, bảo vệ hòa bình, hợp tác cùng phát triển.
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	Vận dụng: Cách rèn luyện sống hội nhập, hợp tác.
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	Vận dụng cao: Vận dụng xử lí tình huống.
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	2. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
	Nhận biết: Nêu được thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 
- Nêu được một số truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Ví dụ: Yêu nước, cần cù lao động, nhân nghĩa, đoàn kết chống ngoại xâm, hiếu học…
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	Thông hiểu: Hiểu được thế nào là kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và vì sao cần phải kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc
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	Vận dụng: Xác định những thái độ, hành vi cần thiết để kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. VD: chăm chỉ học tập, lao động, bảo vệ các di tích lịch sử, sống nhân ái, trung thực, nhân hậu, giữ chữ tín...
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	Vận dụng cao: Thực hiện được việc bảo vệ các di tích lịch sử, sống nhân ái, trách nhiệm.
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	3. Chủ đề sống chủ động sáng tạo
	Nhận biết: Nêu được thế nào là sống chủ động sáng tạo
- Nêu được một số biểu hiện của sống chủ động sáng tạo
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	Thông hiểu: Hiểu được thế nào là năng động sáng tạo.
- Năng động sáng tạo trong học tập, các hoạt động xã hội 
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	Tổng
	10

	4

	3

	2

	19


	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	52,5%
	21%
	16%
	10,5%
	100%

	Tỉ lệ chung 
	73,5%
	26,5%
	100%


VI. Đề kiểm tra
A. [bookmark: _Hlk88399084]Trắc nghiệm (4 điểm-Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm)
Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất trong các câu hỏi dưới đây.
Câu 1: Quan hệ bạn bè thân thiết giữa các quốc gia với nhau được gọi là?
A. Hợp tác giữa các dân tộc trên thế giới.
B. Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới.
C. Xây dựng tình hòa bình giữa các dân tộc trên thế giới.
D. Xây dựng tình đoàn kết giữa các dân tộc trên thế giới.
Câu 2: Đối với người Việt Nam làm việc tại nước ngoài khi gặp các vấn đề nghiêm trọng thì cần báo với cơ quan tổ chức nào?
A. Lặng im                              B. Chính phủ nước ngoài.
C. Người nhà.                         D. Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài.
Câu 3: Trong quan hệ ngoại giao, các nước giải quyết các bất đồng và tranh chấp bằng hình thức nào?
A. Thương lượng hòa bình.                 B. Chiến tranh.
C. Kích động bạo loạn lật đổ.             D. Tạm đình chỉ việc giao lưu.
Câu 4: Cơ sở quan trọng của hợp tác là?
A. Bình đẳng, đôi bên cùng có lợi.    B. Hợp tác, hữu nghị.
C. Giao lưu, hữu nghị.                       D. Hòa bình, ổn định.
Câu 5: Việt Nam gia nhập Hiệp hội các nước Đông Nam Á nhằm?
A. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
B. Thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực.
C. Giúp đỡ lẫn nhau dưới hình thức đào tạo và cung cấp các phương tiện nghiên cứu trong các lĩnh vực giáo dục, chuyên môn.kỹ thuật và hành chính.
D. Cả A,B,C.
Câu 6: Việt Nam gia nhập WTO vào ngày tháng năm nào?
A. 11/2/2006.       B. 11/1/2007.           C. 13/2/2007.              D. 2/11/2006.
Câu 7: “Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba” câu nói đề cập đến truyền thống nào của dân tộc ta?
A. Truyền thống tôn sư trọng đạo.        B. Truyền thống uống nước nhớ nguồn.
C. Truyền thống yêu nước.                   D. Truyền thống văn hóa.
Câu 8: Các truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta được lưu truyền từ đời này sang đời khác là
A. Truyền thống hiếu học.                         B. Truyền thống hiếu thảo.
C. Truyền thống cần cù trong lao động.    D. Cả A,B,C.
Câu 9: Các hành vi vi phạm các chuẩn mực về truyền thống đạo đức là?
A. Con cái đánh chửi cha mẹ.              B. Con cháu kính trọng ông bà.
C. Thăm hỏi thầy cô lúc ốm đau.         D. Giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn.
Câu 10: Hành động nào sau đây thể hiện tính kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?
A. Yêu mến các làng nghề truyền thống.
B. Tìm hiểu lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm.
C. Giới thiệu với du khách nước ngoài về các lễ hội nổi tiếng.
D. Cả A,B,C.
Câu 11: Vào ngày 27/7 – Ngày Thương binh – Liệt sỹ các cơ quan chính quyền, tổ chức tình nguyện thường đến thăm hỏi gia đình thương binh liệt sỹ, bà mẹ việt nam anh hùng. Điều đó thể hiện?
A. Truyền thống đoàn kết của dân tộc.         B. Truyền thống đền ơn đáp nghĩa.
C. Truyền thống tôn sư trọng đạo.                D. Truyền thống nhân ái.
Câu 12: Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào thể hiện tính sáng tạo trong công việc?
A. Vứt đồ đạc bừa bãi
B. Biết sắp xếp thời gian học tập, nghỉ ngơi, hoạt động thể dục thể thao hợp lý
C. Đang làm việc này, lại chạy ra làm việc khác
D. Chỉ làm theo những điều được hướng đẫn, chỉ bảo.
Câu 13: Bạn học sinh A sáng chế ra máy bắt bọ xít và được ứng dụng trong thực tế đạt hiệu quả cao. Việc làm đó thể hiện?
A. Bạn A là người năng động, sáng tạo.            B. Bạn A là người tích cực.
C. Bạn A là người sáng tạo.                               D. Bạn A là người cần cù.
Câu 14: Mối quan hệ giữa năng động và sáng tạo là?
A. Năng động là cơ sở để sáng tạo, sáng tạo là động lực để năng động.
B. Năng động là động cơ để sáng tạo, sáng tạo là con đường để năng động.
C. Năng động là mục đích để sáng tạo, sáng tạo là con đường để năng động.
D. Năng động là cơ sở để sáng tạo, sáng tạo là con đường để năng động.
Câu 15: Thay vì việc chép tay để lưu giữ các tài liệu, ngày nay chúng ta sử dụng máy photo, máy scanl để lưu giữ văn bản nhanh hơn. Việc làm đó thể hiện?
A. Việc làm năng suất, chất lượng và hiệu quả.     B. Việc làm chất lượng, hiệu quả.
C. Việc làm hiệu quả, năng suất.                            D. Việc làm năng suất, khoa học.
Câu 16: Để dễ học môn tiếng Anh, P đưa ra phương pháp học tiếng anh: học từ mới, học bài cũ, đọc trước bài mới, học tiếng anh thông qua bài hát và các bộ phim. Việc làm đó thể hiện?
A. Việc làm năng suất, chất lượng và hiệu quả.  B. Việc làm chất lượng, hiệu quả.
C. Việc làm hiệu quả, năng suất.                         D. Việc làm năng suất, khoa học.
B. Tự luận (6 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Thế nào là hợp tác cùng phát triển. Hợp tác mang lại ý nghĩa như thế nào. Học sinh rèn luyện hợp tác như thế nào.
[bookmark: _Hlk153122305]Câu 2 (2 điểm): Thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Em hãy kể tên một số truyền thống của dân tộc Việt Nam. Em hiểu gì về truyền thống: Tôn sư trọng đạo 
Câu 3 (2 điểm). Vì sao hợp tác quốc tế là một vấn đề quan trọng và tất yếu của các quốc gia, các dân tộc trên thế giới? Trong quan hệ hợp tác quốc tế, Đảng và Nhà nước ta tuân thủ theo những nguyên tắc nào? Em hiểu như thế nào về quan điểm: “Hòa nhập chứ không hòa tan” trong quan hệ giao lưu hợp tác quốc tế?
VII. Đáp án 
A.Trắc nghiệm (4 điểm-Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)
	Câu
	1-B
	2-D
	3-A
	4-A
	5-D
	6-C
	7-B
	8-D

	Câu
	9-A
	10-D
	11-B
	12-B
	13-A
	14-A
	15-A
	16-A


B.Tự luận (6 điểm)
Câu 1: (2 điểm). Thế nào là hợp tác cùng phát triển. Hợp tác mang lại ý nghiã như thế nào. Học sinh rèn luyện hợp tác như thế nào.
- Hợp tác là chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong lĩnh vực nào đó vì mục đích chung.
- Hợp tác phải dựa trên cơ sở bình đẳng đôi bên cùng có lợi và không phương hại đến lợi ích của người khác.
Ý nghĩa: Hợp tác giữa các quốc gia nhằm giải quyết các công việc quan trọng và tất yếu: Ô nhiễm môi trường, sự bùng nổ dân số, tình trạng đói nghèo, đẩy lùi những bệnh hiểm nghèo
Cách rèn luyện: Học sinh phải rèn luyện tinh thần hợp tác với bạn bè và mọi người xung quanh ngay từ bây giờ, trong học tập, lao động, trong cuộc sống hàng ngày.
 Câu 2: (2 điểm). Thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Em hãy kể tên một số truyền thống của dân tộc Việt Nam. Em hiểu gì về truyền thống : Tôn sư trọng đạo
Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần như: Tư tưởng, đạo đức, lối sống, cách cư xử tốt đẹp, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
- Truyền thống về đạo đức : Yêu nước, bất khuất chống giặc ngoại xâm, đoàn kết, nhân nghĩa, cần cù lao động, tôn sư trọng đạo, ... 
- Truyền thống về nghệ thuật : Múa rối nước, nghệ thuật Ca trù, Dân ca Quan họ Bắc Ninh, tranh Đông Hồ, nghệ thuật Chèo, các làn điệu dân ca của mọi miền đất nước, ... 
- “Tôn sư” là kính trọng thầy, quý mến thầy.Nghe lời thầy dạy bảo, chớ cãi lời. 
- “Trọng đạo” là coi trọng những điều thầy dạy. Thầy không chỉ dạy kiến thức mà còn dạy đạo lí. 
- Tôn sư trọng đạo là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Truyền thống ấy cần được giữ gìn và phát triển.Trọng đạo thì phải chăm học, nắm vững kiến thức và tu dưỡng đạo đức để phục vụ tổ quốc và nhân dân.cách đền ơn tốt nhất là học thật giỏi để trở thành người tài đức. 
 Câu 3: (2 điểm).   Hợp tác quốc tế là một vấn đề quan trọng và tất yếu của các quốc gia, các dân tộc trên thế giới vì:  Hiện nay thế giới đang đứng trước những vấn đề bức xúc có tính toàn cầu (bảo vệ môi trường, hạn chế sự bùng nổ dân số, khắc phục tình trạng đói nghèo, phòng ngừa và đẩy lùi những bệnh hiểm nghèo...) mà không một quốc gia riêng lẻ nào có thể tự giải quyết được. (0,5đ)
- Hợp tác tránh mâu thuẫn - nguy cơ chiến tranh (0,25đ)
* Trong quan hệ hợp tác quốc tế, Đảng và Nhà nước ta tuân thủ theo những nguyên tắc: 
 + Tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn ven lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, không dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực.                                                                                        + Bình đẳng và cùng có lợi.                                                       
+ Giải quyết các bất đồng và tranh chấp bằng hòa bình
 + Phản đối mọi âm mưu và hành động gây sức ép, áp đặt và cường quyền
* “Hòa nhập chứ không hòa tan” là quan điểm của chúng ta trong quá trình hội nhập quốc tế. Được hiểu như sau:
 + Trong quá trình tiếp thu tinh hoa văn hóa và những thành tựu khoa học kĩ thuật tiên tiến của nhân loại chúng ta luôn biết kế thừa, giữ gìn, phát huy truyền thống dân tộc, tiếp thu có chọn lọc, không đánh mất bản sắc riêng của mình, không bị đồng hóa bởi các dân tộc khác đó là không hòa tan

                                                          Phú Đông, ngày 13 tháng 12 năm 2023  
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